
Tháng 

01

Tháng 

02

Tháng 

03
Tổng Tháng 4

Tháng 

5

Tháng 

6
Tổng

Tháng 

7
Tháng 8 Tháng 9 Tổng

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12
Tổng

1  Trồng trọt

-  Cây lúa 

+ Diện tích Ha 10.077,0 3.500,0 3.500 1.749,5 1.749,5 4.858,0 4.858

+ Sản lượng Tấn 71.185,0 25.000 25.000 12.631 12.631,0 33.870,0 33.870

- Cây ngô

+ Diện tích Ha 1.100,0 224,0 224,0 510,0 510,0 110 190,0 300,0 66,0 66,0

+ Sản lượng Tấn 6.930,0 1.500,8 1.500,8 3.203,0 3.203 703 1.142,0 1.845 381,2 381,2

- Rau các loại

+ Diện tích Ha 1.801,0 700 415 296,0 390,0

+ Sản lượng Tấn 32.840,0 14.140 8.782,5 5.975,5 6.942,0

- Cây lạc

+ Diện tích Ha 2.015,0 1.700 105 200,0 10,0

+ Sản lượng Tấn 7.515,0 6.970 430 631,0 29,0

2 Chăn nuôi

- Đàn bò con 49.600 48.634 48.700 48.980 49.600

- Đàn lợn con 62.000 60.100 60.700 61.900 62.000

- Đàn gia cầm
nghìn 

con
1.000 808,0 850,0 900,0 1.000,0

Thịt hơi các 

loại
Tấn 22.300,00 4.500,00 5.200,00 5.400 7.200,0

3 Thủy sản

-

Sản lượng 

nuôi trồng tấn
100 25,00 10 55 10

-
Sản lượng 

khai thác tấn
0,00

4 Lâm nghiệp

Diện tích 

rừng trồng 

mới tập trung

ha 700 100 100 300 250 50 600

Một số chỉ tiêu cụ thể của ngành nông nghiệp

STT Chỉ tiêu

Đơn 

vị 

tính

Kế hoạch 

2024

Quý I Quý II Quý III Quý IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2023)

Phu lục 05

 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2024



Khai thác gỗ 

rừng trồng
m3 90.000 5.740 2.200 5.500 13.440 11.000 11.000 8.800 30.800 13.200 15.400 15.400 44.000 1.100 550 110 1.760

Sản xuất cây 

giống

nghìn 

cây
10.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 6.000 1.000 1.000

Diện tích 

rừng được 

giao khoán 

bảo vệ

ha 16.473 0 0 0 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473 16.473

5

Tỷ lệ che

 phủ rừng
% 56,80 56,80

6

Cấp nước 

sạch nông 

thôn

 -

Số hộ được 

cấp nước 

sạch

hộ 1.620 420 500 500 200

7
Phát triển 

nông thôn
Số tiêu chí 

nông thôn 

mới bình 

quân đạt 

được bình 

quân/xã

(Năm 2023: 

TB đạt 19/19 

tiêu chí)

Tiêu 

chí
19 14 14 14 14 14 15 15 15 17 18 18 18 18 19 19 19

Số xã đạt 

chuẩn nông 

thôn mới

(Năm 2023: 

Đạt 12 xã)

xã 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14

Tỷ lệ số xã 

đạt chuẩn 

nông thôn 

mới

(Năm 2023: 

đạt tỷ lệ 

100%)

% 100 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 100 100



Số xã đạt 

chuẩn nông 

thôn mới 

nâng cao

(Năm 2023: 

Đạt 02 xã)

xã 1 1 1 1 1

Tỷ lệ số xã 

đạt chuẩn 

nông thôn 

mới nâng cao

(Năm 2023: 

Đạt tỷ lệ 

14,29%)

% 14,29 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29
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